ĐƠN VỊ Mầm non Tân Lập Thành
TỔ KHỐI 3 - 4 tuổi
LỚP Mầm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Ngày 22 tháng 11 năm 2024
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ BẢN THÂN
Thực hiện 4 tuần
Giáo viên thực hiện: THAM CHU
	MỤC TIÊU GIÁO DỤC
	NỘI DUNG GIÁO DỤC
	HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC
	THỜI GIAN THỰC HIỆN

	1. Giáo dục phát triển thể chất

	MT 1:
 Thực hiện đủ các động tác trong bài tập thể dục theo hướng dẫn
	- Hô hấp: Hít vào, thở ra.
- Tay:
+ Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên
+ Co và duỗi tay, bắt chéo 2 tay trước ngực.
- Lưng, bụng, lườn:
+ Cúi về phía trước.
+ Quay sang trái, sang phải.
+ Nghiêng người sang trái, sang phải.
- Chân:
+ Bước lên phía trước, bước sang ngang; ngồi xổm; đứng lên; bật tại chỗ
+ Co duỗi chân.
	- Thể Dục Sáng theo bài hát: Cái mũi
- Tay – chân – bụng – bật
- Hồi tĩnh
	07/10/2024

	
	
	- Thể Dục Sáng theo bài hát: Hai bàn tay
- Tay – chân – bụng – bật
- Hồi tĩnh
	14/10/2024

	
	
	- Thể Dục Sáng theo bài: Bé Khỏe, Bé Ngoan
- Tay – chân – bụng – bật
- Hồi tĩnh
	21/10/2024

	
	
	- Thể Dục Sáng theo bài Thật đáng chê
- Tay – chân – bụng – bật
- Hồi tĩnh
	28/10/2024

	MT 2:
Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động
	Đi theo đường dích dắc
Đi trong đường hẹp đầu đội túi cát
	LVPTTC
Đi theo đường dích dắc
	07/10/2024

	
	
	LVPTTC
Đi trong đường hẹp đầu đội túi cát
	21/10/2024

	MT 3:
 Kiểm soát được vận động
	 Đi, chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh.
	LVPTTC
Đi thay đổi tốc độ theo hiệu 
	14/10/2024

	
	
	LVPTTC
Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh
	28/10/2024

	MT 7:
 Phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay trong 1 số hoạt động.
	 Xếp chồng các hình khối khác nhau
Cài, cởi cúc
	- Dạo chơi, quan sát về thời tiết, trò chuyện về những món ăn có lợi cho sức khỏe của trẻ
Trò chơi: + TCVĐ: Vượt chướng ngại vật
              + TCDG: Thả đỉa ba ba
+ Chơi tự do.
	21/10/2024

	
	
	Dạo chơi, quan sát bầu trời, trò chuyện về những đồ chơi bé thích
- Trò chơi : + TCVĐ : Chèo thuyền
                   + TCDG: Kéo co
- Chơi tự do
	28/10/2024

	MT 10:
Biết ăn để chóng lớn, khỏe mạnh và chấp nhận ăn nhiều loại thức ăn khác nhau.
	Nhận biết sự liên quan giữa ăn uống với bệnh tật (ỉa chảy, sâu răng, suy dinh dưỡng, béo phì…)
	- Rèn kỹ năng rửa tay, rửa mặt trước và sau khi ăn
- Nhắc nhở trẻ khi ăn cầm thìa bằng tay phải, ăn hết khẩu phần ăn, ăn gọn gàng, giữ vệ sinh ăn uống.
- Trẻ biết được lợi ích của thức ăn tốt cho cơ thể bé.
- Cho trẻ ngủ đúng giờ và đủ giấc
	07/10/2024
14/10/2024
21/10/2024
28/10/2024

	MT 14:
 Có một số hành vi tốt trong ăn uống khi được nhắc nhở: Uống nước đã đun sôi….
	Tập luyện một số thói quen tốt về giữ gìn sức khỏe.
- Biết mời cô, mời bạn khi ăn; ăn từ tốn, nhai kĩ.
- Ăn không làm rơi vãi ra ngoài
	- Rèn kỹ năng rửa tay, rửa mặt trước và sau khi ăn
- Nhắc nhở trẻ khi ăn cầm thìa bằng tay phải, ăn hết khẩu phần ăn, ăn gọn gàng, giữ vệ sinh ăn uống.
- Trẻ biết được lợi ích của thức ăn tốt cho cơ thể bé.
- Cho trẻ ngủ đúng giờ và đủ giấc
	07/10/2024
14/10/2024
21/10/2024
28/10/2024

	2. Giáo dục phát triển nhận thức

	MT 19:
Sử dụng các giác quan để xem xét, tìm hiểu đối tượng: nhìn, nghe, ngửi, sờ,... để nhận ra đặc điểm nổi bật của đối tượng.
	Chức năng của các giác quan và một số bộ phận khác của cơ thể.
	- Dạo chơi, quan sát bầu trời, trò chuyện về các giác quan
- Trò chơi : + TCVĐ: Ai ném xa nhất
                   + TCDG: Dệt vải
- Chơi tự do
	14/10/2024

	
	
	LVPTNT
Tìm hiểu về một số bộ phận trên cơ thể
	15/10/2024

	MT 27:
Đếm trên các đối tượng giống nhau và đếm đến 5
	Đếm trên đối tượng trong phạm vi 5 và đếm theo khả năng.
	LVPTNT
Đếm đến 2, nhận biết số lượng trong phạm vi 2.
	08/10/2024

	MT 33:
Sử dụng lời nói và hành động để chỉ vị trí của đối tượng trong không gian so với bản thân
	 Nhận biết phía trên - phía dưới, phía trước - phía sau, tay phải-tay trái của bản thân
	 LVPTNT
Xác định phía phải, phía trái của bản thân
	23/10/2024

	
	
	LVPTNT
 Xác định phía trên, phía dưới của bản thân trẻ
	29/10/2024

	MT 35:
Nói được tên, tuổi, giới tính của bản thân khi được hỏi, trò chuyện.
	Tên, tuổi, giới tính của bản thân.
	- Dạo chơi, quan sát bầu trời, trò chuyện về bạn trai, bạn gái
- Trò chơi : + TCVĐ : Ai chạy nhanh đến cờ
                   + TCDG: Kéo co
- Chơi tự do
	07/10/2024

	3. Giáo dục phát triển ngôn ngữ

	MT 44:
Đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao...
	Đọc thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, hò vè.
	LVPTNN
Thơ: Cái lưỡi
	11/10/2024

	
	
	LVPTNN
 Thơ "Đôi mắt của em"
	16/10/2024

	
	
	LVPTNN
Thơ: Cô dạy
	01/11/2024

	MT 48:
Kể lại truyện đơn giản đã được nghe với sự giúp đỡ của người lớn.
	Kể lại một vài tình tiết của truyện đã được nghe
	LVPPNN
 Truyện"Mỗi người một việc"
	18/10/2024

	
	
	LVPTNN
Truyện: Gấu con bị sâu răng
	25/10/2024

	
	
	- Cô hướng nhứng trẻ chưa thực hiện tôt một số hoạt động buổi sáng vào một nhóm để luyện tập thêm cho các con
- Cô hướng cho trẻ cùng cô chuẩn bị một số đồ dùng cho hoạt động ngày mai
- Chơi ở các góc theo ý thích
- Nhận xét nêu gương cuối ngày
	28/10/2024

	4. Giáo dục phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội

	MT 56:
Nói được tên, tuổi, giới tính của bản thân.
	Tên, tuổi, giới tính
	
	07/10/2024

	MT 57:
Nói được điều bé thích, không thích.
	Những điều bé thích, không thích
	- Dạo chơi, quan sát bầu trời, trò chuyện về bạn trai, bạn gái
- Trò chơi : + TCVĐ : Ai chạy nhanh đến cờ
                   + TCDG: Kéo co
- Chơi tự do
	07/10/2024

	
	
	
	14/10/2024

	MT 59:
Cố gắng thực hiện công việc đơn giản được giao (chia giấy vẽ, xếp đồ chơi,...).
	Cố gắng thực hiện công việc đơn giản được giao (chia giấy vẽ, xếp đồ chơi,...)
	
	07/10/2024

	
	
	- Cô hướng nhứng trẻ chưa thực hiện tôt một số hoạt động buổi sáng vào một nhóm để luyện tập thêm cho các con
- Cô hướng cho trẻ cùng cô chuẩn bị một số đồ dùng cho hoạt động ngày mai
- Chơi ở các góc theo ý thích
- Nhận xét nêu gương cuối ngày
	07/10/2024

	
	
	- Dạo chơi, quan sát bầu trời, trò chuyện về các giác quan
- Trò chơi : + TCVĐ: Ai ném xa nhất
                   + TCDG: Dệt vải
- Chơi tự do
	14/10/2024

	
	
	
	14/10/2024

	
	
	- Cô hướng nhứng trẻ chưa thực hiện tôt một số hoạt động buổi sáng vào một nhóm để luyện tập thêm cho các con
- Cô hướng cho trẻ cùng cô chuẩn bị một số đồ dùng cho hoạt động ngày mai
- Chơi ở các góc theo ý thích
- Nhận xét nêu gương cuối ngày.
	14/10/2024

	
	
	- Dạo chơi, quan sát về thời tiết, trò chuyện về những món ăn có lợi cho sức khỏe của trẻ
Trò chơi: + TCVĐ: Vượt chướng ngại vật
              + TCDG: Thả đỉa ba ba
+ Chơi tự do.
	21/10/2024

	
	
	
	21/10/2024

	
	
	Dạo chơi, quan sát bầu trời, trò chuyện về những đồ chơi bé thích
- Trò chơi : + TCVĐ : Chèo thuyền
                   + TCDG: Kéo co
- Chơi tự do
	28/10/2024

	
	
	
	28/10/2024

	
	
	- Cô hướng nhứng trẻ chưa thực hiện tôt một số hoạt động buổi sáng vào một nhóm để luyện tập thêm cho các con
- Cô hướng cho trẻ cùng cô chuẩn bị một số đồ dùng cho hoạt động ngày mai
- Chơi ở các góc theo ý thích
- Nhận xét nêu gương cuối ngày
	28/10/2024

	MT 65:
Biết chào hỏi và nói cảm ơn, xin lỗi khi được nhắc nhở...
	Cử chỉ, lời nói lễ phép (chào hỏi, cảm ơn).
	- Đón trẻ vào lớp, hướng dẫn trẻ cất đồ dùng gọn gàng, nhắc nhở trẻ chào ba mẹ và cô giáo.
- Trẻ chơi với các đồ chơi trong lớp
	07/10/2024
14/10/2024
21/10/2024
28/10/2024

	
	
	- Vệ sinh trả trẻ
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập của trẻ ở lớp
- Nhắc nhở trẻ chào hởi lễ phép
- Chơi đồ chơi ở các góc
	07/10/2024
14/10/2024
21/10/2024
28/10/2024

	MT 69:
Bỏ rác đúng nơi quy định.
	Giữ gìn vệ sinh môi trường.
	LVPTKNXH
Bỏ rác đúng nơi quy định
	09/10/2024

	5. Giáo dục phát triển thẩm mỹ

	MT 74:
Vận động theo nhịp điệu bài hát, bản nhạc ( vỗ tay theo phách, nhịp, vận động minh họa)
	Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo phách, nhịp.
	 LVPTTM
Vận động: Tay thơm tay ngoan
	10/10/2024

	
	
	LVPTTM 
Vận động: Mời bạn ăn
	22/10/2024

	
	
	
	21/10/2024

	
	
	- Cô hướng nhứng trẻ chưa thực hiện tôt một số hoạt động buổi sáng vào một nhóm để luyện tập thêm cho các con
- Cô hướng cho trẻ cùng cô chuẩn bị một số đồ dùng cho hoạt động ngày mai
- Chơi ở các góc theo ý thích
- Nhận xét nêu gương cuối ngày.
	21/10/2024

	
	
	LVPTTM
 Vận Động "Hoa bé ngoan"
	31/10/2024

	MT 76:
Lăn dọc, xoay tròn, ấn dẹt đất nặn để tạo thành các sản phẩm có 1 khối hoặc 2 khối.
	Sử dụng một số kĩ năng nặn để tạo ra sản phẩm đơn giản.
	LVPTTM
Nặn bánh sinh nhật
	24/10/2024

	MT 77:
Vẽ các nét thẳng, xiên, ngang, tạo thành bức tranh đơn giản.
	Sử dụng một số kĩ năng vẽ các nét thẳng, xiên, ngang để tạo ra sản phẩm đơn giản.
	- Cô hướng nhứng trẻ chưa thực hiện tôt một số hoạt động buổi sáng vào một nhóm để luyện tập thêm cho các con
- Cô hướng cho trẻ cùng cô chuẩn bị một số đồ dùng cho hoạt động ngày mai
- Chơi ở các góc theo ý thích
- Nhận xét nêu gương cuối ngày
	07/10/2024

	
	
	LVPTTM
Vẽ thêm bộ phận còn thiếu
	17/10/2024

	
	
	- Cô hướng nhứng trẻ chưa thực hiện tôt một số hoạt động buổi sáng vào một nhóm để luyện tập thêm cho các con
- Cô hướng cho trẻ cùng cô chuẩn bị một số đồ dùng cho hoạt động ngày mai
- Chơi ở các góc theo ý thích
- Nhận xét nêu gương cuối ngày.
	14/10/2024

	
	
	- Cô hướng nhứng trẻ chưa thực hiện tôt một số hoạt động buổi sáng vào một nhóm để luyện tập thêm cho các con
- Cô hướng cho trẻ cùng cô chuẩn bị một số đồ dùng cho hoạt động ngày mai
- Chơi ở các góc theo ý thích
- Nhận xét nêu gương cuối ngày.
	21/10/2024

	
	
	LVPTTM
Vẽ đồ chơi bé thích
	30/10/2024

	
	
	
	28/10/2024




KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 1
TÔI LÀ AI
Từ ngày 07/10/2024 đến ngày 11/10/2024
Giáo viên thực hiện: THAM CHU
	HOẠT ĐỘNG
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	Đón Trẻ
	- Đón trẻ vào lớp, hướng dẫn trẻ cất đồ dùng gọn gàng, nhắc nhở trẻ chào ba mẹ và cô giáo.
- Trẻ chơi với các đồ chơi trong lớp
(MT 65)

	Thể dục sáng
	- Thể Dục Sáng theo bài hát: Cái mũi
- Tay – chân – bụng – bật
- Hồi tĩnh
(MT 1)

	Chơi, Hoạt động ngoài Trời
	- Dạo chơi, quan sát bầu trời, trò chuyện về bạn trai, bạn gái
- Trò chơi : + TCVĐ : Ai chạy nhanh đến cờ
                   + TCDG: Kéo co
- Chơi tự do
(MT 35, MT 57)

	Hoạt động học
	LVPTTC
Đi theo đường dích dắc
(MT 2)
	LVPTNT
Đếm đến 2, nhận biết số lượng trong phạm vi 2.
(MT 27)
	LVPTKN
XH
Bỏ rác đúng nơi quy định
(MT 69)
	 LVPTTM
Vận động: Tay thơm tay ngoan
(MT 74)
	LVPTNN
Thơ: Cái lưỡi
(MT 44)

	Chơi, Hoạt động góc
	Góc Phân Vai
Bán hàng, mẹ con
Góc Xây Dựng
Xây nhà cho bé
Góc Học Tập
Xếp hình bạn trai, gái. Xếp tương ứng 1-1. Xem tranh truyện, đọc thơ
Góc Nghệ Thuật
Vận động theo nhạc, biểu diễn văn nghệ.
Góc Thiên Nhiên
Chăm sóc cây
(MT 59, MT 56)

	Vệ sinh, ăn, ngủ
	- Rèn kỹ năng rửa tay, rửa mặt trước và sau khi ăn
- Nhắc nhở trẻ khi ăn cầm thìa bằng tay phải, ăn hết khẩu phần ăn, ăn gọn gàng, giữ vệ sinh ăn uống.
- Trẻ biết được lợi ích của thức ăn tốt cho cơ thể bé.
- Cho trẻ ngủ đúng giờ và đủ giấc
(MT 10, MT 14)

	Chơi, Hoạt Động Theo Ý Thích
	- Cô hướng nhứng trẻ chưa thực hiện tôt một số hoạt động buổi sáng vào một nhóm để luyện tập thêm cho các con
- Cô hướng cho trẻ cùng cô chuẩn bị một số đồ dùng cho hoạt động ngày mai
- Chơi ở các góc theo ý thích
- Nhận xét nêu gương cuối ngày
(MT 77, MT 59)

	Trả Trẻ
	- Vệ sinh trả trẻ
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập của trẻ ở lớp
- Nhắc nhở trẻ chào hởi lễ phép
- Chơi đồ chơi ở các góc
(MT 65)



















KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 2
CƠ THỂ TÔI
Từ ngày 14/10/2024 đến ngày 18/10/2024
Giáo viên thực hiện: THAM CHU
	HOẠT ĐỘNG
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	Đón Trẻ
	- Đón trẻ vào lớp, hướng dẫn trẻ cất đồ dùng gọn gàng, nhắc nhở trẻ chào ba mẹ và cô giáo.
- Trẻ chơi với các đồ chơi trong lớp
(MT 65)

	Thể dục sáng
	- Thể Dục Sáng theo bài hát: Hai bàn tay
- Tay – chân – bụng – bật
- Hồi tĩnh
(MT 1)

	Chơi, Hoạt động ngoài Trời
	- Dạo chơi, quan sát bầu trời, trò chuyện về các giác quan
- Trò chơi : + TCVĐ: Ai ném xa nhất
                   + TCDG: Dệt vải
- Chơi tự do
(MT 19, MT 59)

	Hoạt động học
	LVPTTC
Đi thay đổi tốc độ theo hiệu 
(MT 3)
	LVPTNT
Tìm hiểu về một số bộ phận trên cơ thể
(MT 19)
	LVPTNN
 Thơ "Đôi mắt của em"
(MT 44)
	LVPTTM
Vẽ thêm bộ phận còn thiếu
(MT 77)
	LVPPNN
 Truyện"Mỗi người một việc"
(MT 48)

	Chơi, Hoạt động góc
	Góc Phân Vai
Cửa hàng bán sữa, bánh cho bé
Góc Xây Dựng
Xây công viên cho bé
Góc Học Tập
Trẻ biết tô màu trang phục cho bé. Biết xem sách chuyện, hình ảnh về bé. Trẻ biết giữ gìn sách cẩn thận. 
Góc Âm nhạc
Hát múa các bài hát trong chủ đề
Góc vận động
- Đi trong đường hẹp
(MT 59, MT 57)

	Vệ sinh, ăn, ngủ
	- Rèn kỹ năng rửa tay, rửa mặt trước và sau khi ăn
- Nhắc nhở trẻ khi ăn cầm thìa bằng tay phải, ăn hết khẩu phần ăn, ăn gọn gàng, giữ vệ sinh ăn uống.
- Trẻ biết được lợi ích của thức ăn tốt cho cơ thể bé.
- Cho trẻ ngủ đúng giờ và đủ giấc
(MT 10, MT 14)

	Chơi, Hoạt Động Theo Ý Thích
	- Cô hướng nhứng trẻ chưa thực hiện tôt một số hoạt động buổi sáng vào một nhóm để luyện tập thêm cho các con
- Cô hướng cho trẻ cùng cô chuẩn bị một số đồ dùng cho hoạt động ngày mai
- Chơi ở các góc theo ý thích
- Nhận xét nêu gương cuối ngày.
(MT 59, MT 77)

	Trả Trẻ
	- Vệ sinh trả trẻ
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ
- Nhắc nhở trẻ chào hỏi lễ phép
- Chơi đồ chơi ở các góc
(MT 65)




















KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 3
TÔI CẦN GÌ ĐỂ LỚN LÊN VÀ KHOẺ MẠNH
Từ ngày 21/10/2024 đến ngày 25/10/2024
Giáo viên thực hiện: THAM CHU
	HOẠT ĐỘNG
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	Đón Trẻ
	- Đón trẻ vào lớp, hướng dẫn trẻ cất đồ dùng gọn gàng, nhắc nhở trẻ chào ba mẹ và cô giáo.
- Trẻ chơi với các đồ chơi trong lớp
(MT 65)

	Thể dục sáng
	- Thể Dục Sáng theo bài: Bé Khỏe, Bé Ngoan
- Tay – chân – bụng – bật
- Hồi tĩnh
(MT 1)

	Chơi, Hoạt động ngoài Trời
	- Dạo chơi, quan sát về thời tiết, trò chuyện về những món ăn có lợi cho sức khỏe của trẻ
Trò chơi: + TCVĐ: Vượt chướng ngại vật
              + TCDG: Thả đỉa ba ba
+ Chơi tự do.
(MT 7, MT 59)

	Hoạt động học
	LVPTTC
Đi trong đường hẹp đầu đội túi cát
(MT 2)
	LVPTTM 
Vận động: Mời bạn ăn
(MT 74)
	 LVPTNT
Xác định phía phải, phía trái của bản thân
(MT 33)
	LVPTTM
Nặn bánh sinh nhật
(MT 76)
	LVPTNN
Truyện: Gấu con bị sâu răng
(MT 48)

	Chơi, Hoạt động góc
	Góc Phân Vai
Cửa hàng bán sữa, đồ ăn cho bé
Góc Xây Dựng
Xây khu vui chơi cho bé
Góc Học Tập
Trẻ biết chơi xâu hạt,  Biết xem sách chuyện, cắt dán 1 số món ăn có lợi cho sức khỏe của trẻ . Trẻ biết giữ gìn sách cẩn thận. 
Góc âm nhạc
Hát múa các bài hát trong chủ đề
Góc Thiên Nhiên
Lau lá, tưới cây
(MT 59, MT 74)

	Vệ sinh, ăn, ngủ
	- Rèn kỹ năng rửa tay, rửa mặt trước và sau khi ăn
- Nhắc nhở trẻ khi ăn cầm thìa bằng tay phải, ăn hết khẩu phần ăn, ăn gọn gàng, giữ vệ sinh ăn uống.
- Trẻ biết được lợi ích của thức ăn tốt cho cơ thể bé.
- Cho trẻ ngủ đúng giờ và đủ giấc
(MT 10, MT 14)

	Chơi, Hoạt Động Theo Ý Thích
	- Cô hướng nhứng trẻ chưa thực hiện tôt một số hoạt động buổi sáng vào một nhóm để luyện tập thêm cho các con
- Cô hướng cho trẻ cùng cô chuẩn bị một số đồ dùng cho hoạt động ngày mai
- Chơi ở các góc theo ý thích
- Nhận xét nêu gương cuối ngày.
(MT 74, MT 77)

	Trả Trẻ
	- Vệ sinh trả trẻ
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập của trẻ ở lớp
- Nhắc nhở trẻ chào hởi lễ phép
- Chơi đồ chơi ở các góc
(MT 65)


















KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 4
ĐỒ CHƠI CỦA BÉ
[bookmark: _GoBack]Từ ngày 28/10/2024 đến ngày 01/11/2024
Giáo viên thực hiện: THAM CHU
	HOẠT ĐỘNG
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	Đón Trẻ
	- Đón trẻ vào lớp, hướng dẫn trẻ cất đồ dùng gọn gàng, nhắc nhở trẻ chào ba mẹ và cô giáo.
- Trẻ chơi với các đồ chơi trong lớp
(MT 65)

	Thể dục sáng
	- Thể Dục Sáng theo bài Thật đáng chê
- Tay – chân – bụng – bật
- Hồi tĩnh
(MT 1)

	Chơi, Hoạt động ngoài Trời
	Dạo chơi, quan sát bầu trời, trò chuyện về những đồ chơi bé thích
- Trò chơi : + TCVĐ : Chèo thuyền
                   + TCDG: Kéo co
- Chơi tự do
(MT 59, MT 7)

	Hoạt động học
	LVPTTC
Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh
(MT 3)
	LVPTNT
 Xác định phía trên, phía dưới của bản thân trẻ
(MT 33)
	LVPTTM
Vẽ đồ chơi bé thích
(MT 77)
	LVPTTM
 Vận Động "Hoa bé ngoan"
(MT 74)
	LVPTNN
Thơ: Cô dạy
 
(MT 44)

	Chơi, Hoạt động góc
	Góc Phân Vai
Cửa hàng bán đồ chơi của bé
Góc Xây Dựng
Xây công viên có nhiều đồ chơi
Góc Học Tập
Trẻ biết tô màu, cắt dán làm album đồ chơi của bé
Góc Âm nhạc
Hát múa các bài hát trong chủ đề
Góc Vận động
Chơi với vòng, bóng
(MT 59, MT 77)

	Vệ sinh, ăn, ngủ
	- Rèn kỹ năng rửa tay, rửa mặt trước và sau khi ăn
- Nhắc nhở trẻ khi ăn cầm thìa bằng tay phải, ăn hết khẩu phần ăn, ăn gọn gàng, giữ vệ sinh ăn uống.
- Trẻ biết được lợi ích của thức ăn tốt cho cơ thể bé.
- Cho trẻ ngủ đúng giờ và đủ giấc
(MT 10, MT 14)

	Chơi, Hoạt Động Theo Ý Thích
	- Cô hướng nhứng trẻ chưa thực hiện tôt một số hoạt động buổi sáng vào một nhóm để luyện tập thêm cho các con
- Cô hướng cho trẻ cùng cô chuẩn bị một số đồ dùng cho hoạt động ngày mai
- Chơi ở các góc theo ý thích
- Nhận xét nêu gương cuối ngày
(MT 59, MT 48)

	Trả Trẻ
	- Vệ sinh trả trẻ
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập của trẻ ở lớp
- Nhắc nhở trẻ chào hởi lễ phép
- Chơi đồ chơi ở các góc
(MT 65)



